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 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 203/2018/DS-PT 

Ngày: 04-9-2018 

V/v tranh    p   p   n  

   n s  v   t   sản. 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

    Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA ÁN NHÂ       Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông N u  n N    V n  

Ông N u  n T n Tặn  

Ông Sỹ D n  Đ t 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n Bảo  uố  - T ư ký Tò  án nhân   n 

t n  Đ n  T áp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Bù  Văn 

Thân -    m sát v  n. 

Trong các ngày 27/8/2018 và 04/9/2018 t   tr  s  Tò  án n  n   n t n  

Đ n  T áp xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số 224/2017/TLPT-DS 

ngày 31 tháng 10 năm 2017 về v ệ  tranh c  p   p   n    n s  v   t   sản. 

Do Bản án   n s  sơ t ẩm số: 45/2017/DS-ST ngày 07/9/2017  ủ  Tò  

án n  n   n  u ện V bị kháng cáo. 

T eo  u ết  ịn   ư  v  án r  xét xử p ú  t ẩm số: 198/2018/ Đ-PT 

ngày 16 tháng 7 năm 2018,   ữ   á   ươn  s : 

1. Nguyên đơn: Ôn  L  P ướ  H, s n  năm 1952,  ị     :  p L, xã T, 

 u ện V, t  n  p ố C ( ó mặt). 

2. Bị đơn:  

2.1. Anh N u  n Văn  , s n  năm 1969 

2.2. C ị Phan T ị N    H, s n  năm 1971 

Cùn   ị     :  p A, xã Đ,  u ện V, t n  Đ n  T áp. 
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Đại diện theo ủy quyền của anh K, chị H: An  N u  n Tu n A, sinh 

năm 1987;  ị     : k óm B, t ị tr n V,  u ện V, t n  Đ n  T áp (t eo văn bản 

ủ  qu ền n    27/7/2018 và ngày 03/8/2018), ( ó mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của anh K, chị H: Luật sư N u  n 

Văn H – Chi n án  Văn p òn  Luật sư  - T uộ   o n Luật sư t n  Đ n  

Tháp (vắn  mặt). 

3. Người kháng cáo: An  N u  n Văn  ,   ị P  n T ị N    H l  bị 

 ơn tron  v  án. 

 ỘI  U G VỤ   : 

Đ     ện n u  n  ơn ông L  P ướ  H l   n  N u  n Văn T trình bày: 

V o năm 2008, ôn  L  P ướ  H  ó   o N u  n Văn   v  P  n T ị N    H 

v   100.000.000  v  30     v n  24 k r , v n  9999, lã  su t 3%/t án , t ờ  

  n v   k ôn   ó t ỏ  t uận. V ệ  v   k ôn   ó l m b  n n ận, k ôn  t ế 

ch p t   sản.  uá trìn  v   ôn    v  b  H trả   o ôn  H số t ền vốn 

42.000.000 , lã  k ôn  trả. N    17/10/2016 l t ì ôn    v  b  H l m   m kết 

vớ  ôn  H mỗ  t án  trả 8.000.000    o  ến  ết số t ền tr n, n ưn   ến n   

ông K và bà H k ôn  t      ện v ệ  trả n . Nay ông H   u  ầu N u  n Văn   

v  P  n T ị N    H  o n trả   o ôn  L  P ướ  H số t ền v   vốn 

52.000.000  v  30     v n  24k r , v n  9999, lã  k ôn    u  ầu. 

Bị  ơn N u  n Văn  , P  n T ị N    H v  n ườ        ện t eo ủ  

qu ền  ủ  ôn    v  b  H l  Dươn  Ho n  V khôn   ó văn bản trìn  b   ý 

k ến  ủ  mìn  về v ệ  L  P ướ  H k    k ện   u  ầu N u  n Văn   v  P  n 

T ị N    H  o n trả số t ền v   vốn 52.000.000  v  30     v n  24k r , v n  

9999 v  vắn  mặt k ôn   ó lý  o tron   á  p   n   p t ếp  ận  ôn  k    

  ứn   ứ,  ò    ả  v  xét xử. 

Bản án   n s  sơ t ẩm  ủ  Tò  án n  n   n  u ện V  ã qu ết  ịn : 

C  p n ận   u  ầu  ủ  L  P ướ  H. 

Buộ  N u  n Văn   v  P  n T ị N    H  o n trả   o L  P ướ  H số 

t ền l  158.770.000  (Một trăm năm mươ  tám tr ệu bả  trăm bả       n  n 

  n ). 
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Đố  vớ  số t ền  o n trả k    ó  ơn   u  ầu t     n  án  ủ  ôn  H m  

ôn   , b  H   ậm t     n  án, t ì ôn   , b  H  òn p ả  trả t eo mứ  lã   ơ 

bản  o N  n   n  n   nướ   ôn  bố tươn  ứn  vớ  t ờ     n   ậm trả t   t ờ  

   m t  n  toán   o  ến k   hành xong.  

Về án p í: 

N u  n Văn   v  P  n T ị N    H p ả    ịu l  7.938.500  (Bả  tr ệu 

  ín trăm b  mươ  tám n  n năm trăm   n ) t ền án p í   n s  sơ t ẩm. 

L  P ướ  H k ôn  p ả    ịu án p í   n s  sơ t ẩm, ôn  H  ư   n ận l   

số t ền 5.400.000  (Năm tr ệu bốn trăm n  n   n ) t ền t m ứn  án p í  ã nộp 

t eo b  n l   t u số 10458, n    24/5/2017  ủ  C       t     n  án   n s  

 u ện V, Đ n  T áp. 

N o   r  bản án sơ t ẩm  òn tu  n về qu ền v  t ờ    n k án   áo  ủ  

 á   ươn  s , qu ền v  n     v   ủ  n ườ   ư   t     n  án, n ườ  p ả  t   

  n  án, t ờ    ệu t     n  án t eo qu   ịn   ủ  p áp luật. 

S u k   xét xử sơ t ẩm, n    21/9/2017 bị  ơn  n  N u  n Văn  ,   ị 

P  n T ị N    H kháng cáo một p ần Bản án số 45/2017/DS-ST ngày 

07/9/2017  ủ  Tò  án n  n   n  u ện V. 

- T   p   n tò  p ú  t ẩm: 

+ N u  n  ơn   ữ n u  n   u  ầu k    k ện,  á   ươn  s  k ôn  t ỏ  

t uận  ư   vớ  n  u về nộ   un    ả  qu ết  ủ  v  án. Ôn  H  un    p văn 

bản tườn  trìn  về  uộ    ện t o     ữ   n  L  P ướ  T ( on ôn  H) vớ  v  

   n  anh K  ư        m l        ứn  m n    o   u  ầu  ủ  ôn   ố  vớ  v  

   n   n   .  

+ Bị  ơn:   ôn   ó  un    p   ứn   ứ. 

 - Đ     ện V ện k  m sát n  n   n t n  Đ n  T áp p át b  u ý k ến về 

  ả  qu ết v  án: 

+ Về tố t n : T ẩm p án   ủ t   p   n tò   ũn  n ư Hộ    n  xét xử, 

T ư ký v   á   ươn  s   ều    p   n   ún  qu   ịn   ủ  Bộ luật tố t n  

  n s .   

+ Về nộ   un : Xét t   ,   u  ầu  ủ  ôn  H là  ó  ơ s     p n ận, vì 

ông H  ư  r   ư     ứn   ứ l  b  n n ận   m kết trả n  n    17/02/2016 ( l) 
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có chữ ký  ủ   n   ,   ị H và n  n   ứn  l   n  L  P ướ  T. Trong khi anh 

K,   ị H  ư   Tò  án tốn    t  á  văn bản tố t n   ầ   ủ n ưn  k ôn   ó văn 

bản ý k ến  ủ  mìn     p ản bá    u  ầu  ủ  n u  n  ơn v  t   phiên tòa phúc 

t ẩm       ện t eo ủ  qu ền  ủ   n   ,   ị H l   n  N u  n Tu n A không 

 ư  r   ư     ứn   ứ   o   u  ầu  ủ  bị  ơn. Do  ó,  ề n  ị Hộ    n  xét xử 

khôn     p n ận k án   áo  ủ   n   ,   ị H,   ữ n u  n Bản án số 

45/2017/DS-ST n    07/9/2017  ủ  Tò  án n  n   n  u ện V. 

S u k   n    n  ứu  á  t   l ệu  ó tron     sơ v  án  ã  ư   t ẩm tr  t   

p   n tò  v   ăn  ứ v o kết quả tr n  t n  t   p   n tò . 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] Cá   ươn  s  N u  n Văn  , P  n T ị N    H  ó văn bản ủ  qu ền 

  o  n  N u  n Tu n A t  m     p   n tò  xét xử p ú  t ẩm là phù   p p áp 

luật n n    p n ận, vì vậ  v ệ  xét xử l   ún  qu   ịn   ủ  p áp luật. 

[2] An   ,   ị H (v     n ) k án   áo k ôn    n  ý trả n    o ôn   L  

P ướ  H n ư án sơ t ẩm tu  n l  k ôn   ó  ơ s . B   vì: 

T eo  ơn k án   áo  ủ  v     n   n    trình b  ,      ìn   n  bị  e 

    buộ  p ả  l m b  n n ận  ó s    ứn  k ến  ủ  n ữn  n ườ  l n  ận,   ín  

qu ền  ị  p ươn . T   p   n tò  p ú  t ẩm n    19/01/2018 anh H l  n ườ  

      ện t eo ủ  qu ền  ủ  v     n   n    cho rằn    ữ ký t   b  n n ận n    

17/02/2016  l m n  t n  n   ,   ị H l  k ôn  p ả   o v     n   ủ   n    ký 

t n, n n   u  ầu   ám  ịn    ữ ký,   n  t ờ  t ến  nó   o  on  ủ  ôn  H ghi 

 m t ì v     n   n    ị  ũn  k ôn  t ừ  n ận t ến  nó  l   ủ   n    ị, n n 

  u  ầu trưn   ầu   ám  ịn    ữ ký v  t ến  nó . Hộ    n  xét xử t m n ưn  

p   n tò     l m t ủ t     ám  ịn    ữ ký v  t ến  nó  t eo   u  ầu  ủ   ươn  

s , n ưn  v     n   n  K k ôn   ó mặt t eo      tr ệu tập  ủ  Tò  án T n     

l m t ủ t     ám  ịn  v  t m ứn      p í   ám  ịn  n n t m  ìn     . Tò  án 

t ếp t    ư  v  án r    ả  qu ết, t   p   n tò  p ú  t ẩm n    27/8/2018  n  

Tu n A       ện t eo ủ  qu ền  ủ  v     n  anh K   m kết  ến n    

04/9/2018 sẽ nộp t m ứn      p í   ám  ịn  v   un    p mẫu   ữ ký    t ến 

  n    ám  ịn , nếu k ôn  t      ện t ì  ề n  ị t ếp t   xét xử vì k ôn   òn 

  u  ầu   ám  ịn , n ưn   n   ,   ị H vẫn k ôn  t      ện  ún    u  ầu. 
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[3] Ông H   u  ầu v     ng anh K trả số t ền n  v   un    p b  n n ận 

ngày 17/10/2016  l      ứn  m n    o v ệ   ò  n , t   p   n tò  sơ t ẩm 

n ườ        ện t eo ủ  qu ền  ủ  v     n   n    vắn  mặt, n ưn   ơn k án  

cáo thì anh K t ừ  n ận b  n n ận  o  n  v ết v  v     n   ùn  ký t n, tu  

n   n v ệ  l m b  n n ận n   l  bị p í  ôn  H ép buộ . T   phiên tòa phúc 

t ẩm,  n  Tu n A k ẳn   ịn  v ệ  l m b  n n ận k ôn   ó n  n   ứn , vì 

k ôn   ó n ườ    ứn  k ến k   v ết b  n n ận, k ôn  n ườ  n o b ết  ư   s  

v ệ  v   n  n   k   ả   ín  qu ền  ị  p ươn   ũn  k ôn  b ết v   ũn  k ôn  

 ó  un    p bổ sun    ứn   ứ n o k á . Do  ó, v     n   n  K p ả   ó trá   

n  ệm trả n  l   ó  ơ s . 

[4] Đố  vớ  số t ền, v n  v  : Ôn  H trìn  b  ,  ơn k    k ện v       

  m kết trả n   ó k á  n  u về số t ền v   l   o trướ      ôn    o mư n  

150.000.000  v  03 lư n  v n  24k, n ưn  t n tư n  nhau nên không có làm  

b  n n ận,  ến k   k ôn  trả n  n n mớ    u  ầu v ết b  n n ận m    í   là 

  m kết trả n , n ưn   n        k ó k ăn   o ông,    t   l      số t ền n  

100.000.000  v  03 lư n  v n  (  á 18.000.000 /lư n ), tu  n   n  n    vẫn 

t ừ  n ận số t ền v  v n   ư   qu   ổ  t  n  t ền tổn   ộn  l  200.000.000  

tươn  ứn  vớ  số t ền v   150.000.000  v  03 lư n  v n  24k, n n ôn  mớ  

   p n ận.  uá trìn    ả  qu ết v  án v     n   n  K vẫn t ừ  n ận số t ền n  

200.000.000 , n ưn   ã trả xon  ( ơn k án   áo), t   phi n tò  p ú  t ẩm  n  

Tu n A k ôn  b ết rõ v ệ  n   ủ  v     n   n   . 

[5] Tò  án   p sơ t ẩm xá   ịn  số t ền v   100.000.000  v  03 lư n  

vàng 24k, quá trìn  t      ện   p   n   ã trả 42.000.000   òn n  l   

52.000.000 ,  ố  vớ  03 lư n  v n  qu   ổ  t   t ờ     m xét xử t  n  t ền l  

106.770.000  (v n  3.559.000 /   ), buộ  v     n   n    trả tổn   ộn  

158.770.000 , ôn  H   n  ý qu ết  ịn   ủ  bản án sơ t ẩm l   ó l     o bị 

 ơn,  o  ó   u  ầu k án   áo  ủ  v     n   n    l  k ôn   ó  ơ s  n n 

k ôn     p n ận,   ữ n u  n bản qu ết  ịn   ủ  án sơ t ẩm. 

[6] Đ     ện V ện k  m sát T n  ý k ến: Đề n  ị k ôn     p n ận   u 

 ầu k án   áo  ủ   n   ,   ị H,   ữ n u  n qu ết  ịn   ủ  án sơ t ẩm. Đề 

n  ị  ủ  V ện k  m sát l   ó  ơ sơ n n    p n ận. 

Án phí: Kháng cáo  ủ   n   ,   ị H k ôn   ư      p n ận n n p ả  

  ịu t ền án p í   n s  p ú  t ẩm 300.000 . 
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Cá  p ần k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ôn   ó k án   áo, k án  n  ị  ó 

  ệu l   p áp luật. 

Vì  á  lẽ tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn  ứ v o k oản 1 Đ ều 148, k oản 1 Đ ều 308 củ  Bộ luật Tố t n  

  n s ; Đ ều 463, Đ ều 468  ủ  Bộ luật   n s ; k oản 1 Đ ều 26, k oản 1 Đ ều 

29 N  ị qu ết 326/2016/UBTV H14 n    30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n 

T ườn  v   uố   ộ . 

1.   ôn     p n ận   u  ầu k án   áo  ủ   n  N u  n Văn   và   ị 

P  n T ị N    H. 

G ữ n u  n qu ết  ịn   ủ  bản án   n s  sơ t ẩm. 

2. C  p n ận   u  ầu  ủ  ông L  P ướ  H.  

Buộ   n  N u  n Văn   và   ị P  n T ị N    H trả   o ôn  L  P ướ  

H số t ền 158.770.000 . 

3. Về án p í: 

Anh N u  n Văn   và   ị P  n T ị N    H p ả    ịu t ền án phí dân 

s  sơ t ẩm l  7.938.500 . 

Anh N u  n Văn   và   ị P  n T ị N    H p ả    ịu t ền án p í   n 

s  p ú  t ẩm l  300.000  t eo b  n l   t u số 16653 n    25/9/2017  ủ  C   

  c T     n  án   n s   u ện V. 

Ông L  P ướ  H k ôn  p ả    ịu án p í   n s  sơ t ẩm, ôn  H  ư   

n ận l   số t ền 5.400.000  (Năm tr ệu bốn trăm n  n   n ) t ền t m ứn  án 

p í  ã nộp t eo b  n l   t u số 10458, n    24/5/2017  ủ  C       t     n  án 

  n s   u ện V. 

   từ k    ó  ơn   u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án m  

n ườ  p ả  t     n  án   ư  t     n  xon  số t ền tr n, t ì   n  t án  n ườ  

p ả  t     n  án  òn p ả    ịu lã  t eo mứ  lã  su t bằn  50% mứ  lã  su t qu  

 ịn  t   k oản 1 Đ ều 468 Bộ luật   n s  năm 2015, tươn  ứn  vớ  t ờ     n 

  ư  t     n  án  ến k   t     n  xon . 
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4. Cá  qu ết  ịn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ôn  bị k án   áo, k án  

n  ị  ó   ệu l   p áp luật k  từ n     ết t ờ    n k án   áo, k án  n  ị. 

Tron  trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t eo qu   ịn  t   

Đ ều 2 Luật T     n  án   n s  t ì n ườ   ư   t     n  án   n s , n ườ  p ả  

t     n  án   n s   ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền   u  ầu t     n  

án, t  n u ện t     n  án  oặ  bị  ưỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  t    á  

Đ ều 6, 7, 7 , 7b v  9 Luật T     n  án   n s ; t ờ    ệu t     n  án  ư   

t      ện t eo qu   ịn  t   Đ ều 30 Luật T     n  án   n s . 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu l   p áp luật k  từ n    tu  n án./.  

Nơi nhận: 

- Đươn  s ; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T n ; 

- V SND T n ; 

- VKSND  u ện V; 

- TAND  u ện V; 

- Chi     THADS  u ện V; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


